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ĐỀ ÁN

Hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho 
đối tượng có xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị 
đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

( Ban hành kèm theo Quyết định số   2507  /QĐ-UBND 
ngày 30  tháng 7   năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam )


PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu về vận tải nhằm giải phóng sức lao động của con người ngày càng gia tăng. Với kích thước nhỏ gọn, các loại phương tiện như xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy có nhiều thuận lợi trong việc vận chuyển vật tư, nông sản, vật liệu xây dựng... ở những nơi điều kiện về đường giao thông còn hạn chế, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi.


Tuy nhiên, do công nghệ sản xuất đã lạc hậu, chất lượng kém và công tác quản lý ở nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức nên nhiều xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe lôi máy hoạt động không có đăng ký, không được kiểm tra định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật, nhiều người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe. Đây là các phương tiện có khả năng gây ra tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường cao.


Thực hiện Chỉ thị số 1405/CT-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quản lý xe công nông nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết số 05/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ; Thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba-bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông;  Để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân sau khi chuyển đổi phương tiện đồng thời vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hoá ở địa bàn nông thôn, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Đề án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng có xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.
II. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện
1. Mục tiêu:


- Tạo điều kiện để ổn định việc làm, tạo việc làm mới cho người lao động là chủ sở hữu xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.


- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện và nâng cao chất lượng vận tải hàng hoá trên địa bàn tỉnh. 


2.  Kế hoạch thực hiện: 


Đến ngày 31/12/2009 hoàn thành việc giải quyết chính sách hỗ trợ một lần cho đối tượng đang sở hữu phương tiện xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

PHẦN II
TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

CÓ XE CÔNG NÔNG, XE CƠ GIỚI BA BÁNH, XE LÔI MÁY 

BỊ ĐÌNH CHỈ THAM GIA GIAO THÔNG

I. Tình hình hoạt động của xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh hiện nay


1. Tình hình chung về các phương tiện:


Trước năm 2005, trên toàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 2.857 phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (bao gồm: 2.630 xe công nông, 158 xe cơ giới ba bánh và 69 xe lôi máy). Trong đó, số phương tiện đã đăng ký hoạt động và được cấp biển số theo đúng Luật giao thông đường bộ là 1.321 xe (bao gồm 1.301 xe công nông, 20 xe cơ giới ba bánh). Các xe lôi máy đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều là xe gắn máy hai bánh tự lắp ráp thêm thùng để chở hàng hoá và chưa được đăng ký tại các cơ quan chức năng. Số lượng xe cơ giới ba bánh đang dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật chưa được đăng ký hoạt động và cấp biển số là 12 xe. 


 Thực hiện Chỉ thị 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ, nhiều chủ xe công nông trên địa bàn tỉnh đã tự chuyển đổi phương tiện với số phương tiện đã chuyển đổi, thanh lý là 1.646 xe. Như vậy, số phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh hiện nay đang còn hoạt động chỉ còn 1.211 xe (trong đó, có 1.040 xe công nông, 114 xe cơ giới ba bánh, 57 xe lôi máy ). 

Trong tổng số phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông còn đang hoạt động thì số phương tiện có chủ sở hữu là thương binh chiếm 1,07%, người khuyết tật chiếm 1,49%, thuộc hộ gia đình chính sách chiếm 3,96%, hộ ở vùng khó khăn của tỉnh chiếm 19,82%. 

Biểu 1: Sơ lược về tình hình sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham 
             gia giao thông

	Đối 

      tượng

Loại 

phương tiện
	Thương binh
	Người khuyết tật
	Thuộc hộ gia đình chính sách
	Thuộc hộ ở vùng khó khăn
	Đối tượng khác
	Tổng cộng

( chiếc )

	Xe công nông
	7
	5
	40
	223
	765
	1.040

	Xe cơ giới ba bánh
	3
	13
	4
	9
	85
	114

	Xe lôi máy
	3
	-
	4
	8
	42
	57



2. Phân loại phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh:


Thực hiện Chỉ thị số 1405/CT-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời căn cứ vào điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo: từ ngày 01/01/2010 đình chỉ các loại phương tiện nêu dưới đây tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh:


- Xe công nông được láp ráp từ các động cơ diezen một xi lanh và tận dụng các tổng thành ôtô (còn được gọi là xe đầu ngang, xe độ chế). Bao gồm: loại đã được cấp đăng ký, gắn biển số và loại không có đăng ký, biển số theo quy định.


- Xe cơ giới ba bánh không có đăng ký và biển số theo quy định. 


- Xe cơ giới hai bánh kéo theo thùng để chở người, hàng hoá (còn được gọi là xe lôi máy) (bao gồm: loại đã được cấp đăng ký, gắn biển số và loại không có đăng ký, biển số theo quy định).


Riêng đối với xe cơ giới ba bánh dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật, các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký, kiểm tra an toàn kỹ thuật để cấp đăng ký và biển số cho phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển phương tiện theo quy định hiện hành.


II. Tình hình lao động - việc làm trong các hộ gia đình có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông:


Trên địa bàn tỉnh các phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông tập trung chủ yếu trong các hộ gia đình với 2.052 hộ (chiếm 98% đối tượng có sở hữu phương tiện), trong đó một số hộ gia đình sở hữu từ 2 đến 4 phương tiện. Chỉ có 0,6% đối tượng sở hữu phương tiện là doanh nghiệp và Hợp tác xã, các đối tượng khác chiếm 1,4% . 


Chủ sở hữu phương tiện trong độ tuổi lao động chiếm 97% tổng số đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (2.039 người ). Người lao động từ 40 đến 60 tuổi chiếm đến 59% số người trong độ tuổi lao động sẽ gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi nghề nghiệp cũng như tìm việc làm mới.


Khảo sát thực trạng lao động-việc làm của 2.103 chủ xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy trên địa bàn tỉnh thì số đối tượng chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 4%, số đối tượng đã tốt nghiệp tiểu học chiếm 20%, số đối tượng đã tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm 58%, số đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 18%. Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật là khá thấp (chiếm 20% trong tổng số chủ phương tiện). Trong đó, số lao động là công nhân kỹ thuật chiếm 16% (337 người), lao động đã tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp chiếm 4% (86 người). Chủ phương tiện có trình độ học vấn thấp và không có trình độ chuyên môn kỹ thuật tập trung ở các huyện miền núi và phần lớn là người lao động lớn tuổi (trên 40 tuổi).


Đa số người điều khiển phương tiện là chủ hộ nên kinh tế của hộ gia đình phần lớn phụ thuộc vào lợi nhuận thu được từ hoạt động vận tải của phương tiện. Tuy nhiên, do địa bàn vận tải nhỏ hẹp, chủ yếu phục vụ nông nghiệp nên giá trị lợi nhuận hoạt động kinh doanh vận tải mang lại không cao. Theo phản ánh của các chủ phương tiện trong năm 2008 có 1.727 người có đủ việc làm (chiếm 82%  tổng số chủ phương tiện), số đối tượng thiếu việc làm là 376 người (chiếm 18%); chỉ có 7% chủ phương tiện có thu nhập khá (trên 5 triệu đồng), 65% chủ phương tiện có thu nhập trung bình (từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng) và có đến 28% có thu nhập thấp (dưới 1,5 triệu đồng). Hầu hết chủ phương tiện xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy đều có thu nhập thấp.


Khảo sát 10.261 nhân khẩu thường trú trong các hộ gia đình thì số nhân khẩu ngoài độ tuổi lao động (chủ yếu là đang còn trong độ tuổi đi học) chiếm 35% tổng số nhân khẩu (3.564 người). Trong 6.697 nhân khẩu trong độ tuổi lao động (chiếm tỷ lệ 65% tổng số nhân khẩu)  thì chỉ có 3.496 người có đủ việc làm (chiếm 52%). Điều này càng làm cho vấn đề giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho hộ gia đình có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trở nên bức xúc.


Để đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập, đa số các hộ gia đình đều mong muốn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi phương tiện mới (chiếm 54%);  chỉ có 14% số chủ phương tiện có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp.  Đối với nhiều hộ gia đình đã chủ động thanh lý, chuyển đổi phương tiện (được phép lưu hành) cũng đang gặp không ít khó khăn trong việc hoàn trả vốn và lãi vay cho Ngân hàng thương mại nên cũng mong muốn Nhà nước có chính sách ưu đãi để tạo điều kiện ổn định việc làm, tăng thu nhập.

PHẦN III
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP, CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG TIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ PHƯƠNG TIỆN BỊ ĐÌNH CHỈ THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 


I. Giải pháp hỗ trợ để chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho chủ sở hữu xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh


1. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho chủ phương tiện:


Đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ được tạo điều kiện chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp với các chính sách sau:


a- Từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện việc hỗ trợ một lần đối với các đối tượng đang sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông.


Ngoài ra, từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện hỗ trợ thêm đối với các đối tượng đang sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông là thương binh, người khuyết tật, thuộc hộ gia đình chính sách, hộ ở vùng khó khăn của tỉnh.


b- Ưu tiên cho vay nguồn vốn giải quyết việc làm có lãi suất ưu đãi để hỗ trợ đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông mua mới phương tiện (được phép lưu hành) hoặc tạo việc làm mới.


c- Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề từ chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo hàng năm để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động là chủ sở hữu phương tiện.


d- Tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí trong thời gian chủ sở hữu phương tiện chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm mới.


2. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước


2.1. Chính sách hỗ trợ một lần:


a- Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: đối với cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có địa chỉ cư trú hợp pháp đang sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận). 

b- Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: đối với chủ sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông là thương binh, người khuyết tật, thuộc hộ gia đình chính sách, thuộc hộ ở vùng khó khăn của tỉnh.
*Quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh: 

- Chủ phương tiện là thương binh (kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước).
- Chủ phương tiện là người khuyết tật: là người lao động bị khuyết tật không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Bộ Y tế.


- Chủ phương tiện thuộc hộ gia đình chính sách là:

+ Người có công với cách mạng quy định tại Khoản 1, Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, trừ người có công với cách mạng là thương binh.

+ Thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có cùng hộ khẩu thường trú hoặc đang đảm nhận việc thờ cúng người có công với cách mạng. Riêng đối với chủ phương tiện là thân nhân chủ yếu của liệt sĩ thì được xem xét, giải quyết cho tất cả các trường hợp.

- Chủ phương tiện thuộc hộ ở vùng khó khăn của tỉnh: là chủ phương tiện có hộ khẩu hoặc cư trú hợp pháp tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn của tỉnh (quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ).
*Lưu ý: Chỉ thực hiện hỗ trợ đối với chủ phương tiện đã sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trước ngày 29/4/2009 (thời điểm Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực thi hành) .


 2.2. Chính sách ưu tiên cho vay nguồn vốn giải quyết việc làm có lãi suất ưu đãi:


a- Hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có địa chỉ cư trú hợp pháp đang sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận) có nhu cầu vay vốn để mua mới xe tải, xe ba bánh (được phép lưu hành) hoặc vay vốn để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. 


b- Hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh có địa chỉ cư trú hợp pháp trước đây có sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông nhưng đã chủ động thanh lý, chuyển đổi phương tiện từ sau ngày 24/12/2004 (được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận) có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình hoặc nâng cao năng lực hoạt động đảm bảo thu hút thêm lao động vào làm việc.


2.3. Chính sách ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề từ Chương trình mục tiêu quốc gia:


Chủ sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận) có nhu cầu được đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; đồng thời, đủ điều kiện xác định là lao động nông thôn (quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 của Liên bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội); là người tàn tật (quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH-BKHĐT ngày 19/5/2005 của Liên bộ: Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư - Lao động Thương binh và Xã hội); là người dân tộc thiểu số (quy định tại Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 12/7/2006  của Liên bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội) hoặc là lao động thuộc thuộc hộ gia đình nghèo (quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của Liên bộ: Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội).

2.4. Chính sách tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí:


Chủ sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận) có nhu cầu tìm việc làm mới thì được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí trong thời gian chưa tìm được việc làm.


3. Nội dung chính sách hỗ trợ:


3.1. Chính sách hỗ trợ một lần:


- Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương:

Đối tượng quy định tại tiết a, điểm 2.1, khoản 2, mục II, phần II của Đề án được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí một lần nhằm bù đắp một phần thiệt hại  khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.


Mức hỗ trợ tính trên đầu phương tiện phải thay thế không phân biệt chủng loại. Cụ thể như sau: 

- Đối với trường hợp mua xe cơ giới ba, bốn bánh (loại xe được phép lưu hành theo quy định của pháp luật) hoặc chuyển đổi nghề để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông: mức hỗ trợ  là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) cho 01 xe phải thay thế.

- Đối với trường hợp đã mua xe tải để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông: ngoài mức hỗ trợ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) cho 01 xe phải thay thế còn được hỗ trợ thêm 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng) cho 01 xe tải đã mua mới. Số xe tải đã mua mới được hỗ trợ không vượt số xe phải thay thế.


b. Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh:

Đối tượng đủ điều kiện quy định tại tiết b, điểm 2.1, khoản 2, mục II, phần II của Đề án thì ngoài khoản kinh phí được hỗ trợ một lần từ ngân sách Trung ương nêu trên còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí để chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.


Mức hỗ trợ tính trên đầu phương tiện phải thay thế theo từng chủng loại. Cụ thể như sau: 

- Đối với xe công nông: được hỗ trợ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) trên một phương tiện; 
- Đối với xe cơ giới ba bánh: được hỗ trợ 700.000 đồng (Bảy  trăm ngàn đồng) trên một phương tiện; đối với xe lôi máy: được hỗ trợ 500.000 đồng (Năm  trăm ngàn đồng) trên một phương tiện.


3.2. Chính sách cho vay nguồn vốn giải quyết việc làm có lãi suất ưu đãi để hỗ trợ chuyển đổi phương tiện hoặc tạo việc làm mới:


Đối tượng nêu tại các tiết a và b, điểm 2.2, khoản 2, mục II, phần II của Đề án được ưu tiên cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm hoặc Quỹ giải quyết việc làm tỉnh.

 
Mức vốn, lãi suất và thời hạn cho vay thực hiện theo quy định hiện hành về cơ chế cho vay nguồn vốn giải quyết việc làm.

 
3.3. Chính sách ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề từ Chương trình mục tiêu quốc gia:


Đối tượng nêu tại điểm 2.3, khoản 2, mục II, phần II của Đề án có nhu cầu học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp thì được ưu tiên hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề từ Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo hàng năm. 


3.4. Chính sách tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí:


Đối tượng nêu tại điểm 2.4, khoản 2, mục II, phần II của Đề án được Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí trong thời gian chưa tìm được việc làm mới.

II. Phương thức, hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ một lần cho đối tượng đang sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông:

1. Phương thức hỗ trợ:

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xác nhận của các cơ quan có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

Chủ phương tiện thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lập và hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú về các nội dung sau:

- Xác nhận về việc cư trú hợp pháp của chủ phương tiện.

- Xác nhận về việc chủ phương tiện đang sở hữu xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đã thực hiện thay thế xe theo quy định.

- Xác nhận về việc chuyển đổi nghề của chủ phương tiện có xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trong trường hợp chuyển đổi nghề.

( Đơn theo mẫu số 1 đính kèm đối với trường hợp mua xe mới để thay thế xe cũ và theo  mẫu số 2 đính kèm đối với trường hợp chuyển đổi nghề )

b) Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú đối với giấy đăng ký xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trong trường hợp xe được cấp đăng ký và gắn biển số. 
c) Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú đối với giấy đăng ký xe đã được mua để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông.

d) Riêng đối với chủ phương tiện là thương binh, người khuyết tật, thuộc  hộ gia đình chính sách, hộ ở vùng khó khăn của tỉnh thì ngoài những giấy tờ trên cần có thêm Giấy xác nhận của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thành phố về việc đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ một lần từ ngân sách tỉnh (theo mẫu số 3/QN kèm theo ).

3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ:

3.1. Chủ phương tiện thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 trên đây gởi UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

3.2. UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp danh sách và gửi toàn bộ hồ sơ cho Phòng Công thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với các thành phố Tam Kỳ, Hội An).
Phòng Công thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với các thành phố Tam Kỳ, Hội An) chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện, thành phố thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ phương tiện. Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản và được lưu giữ tại Phòng Công thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với các thành phố Tam Kỳ, Hội An) cùng với hồ sơ xin hỗ trợ. Các trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ một lần hoặc không đủ hồ sơ theo quy định thì cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo lý do cho chủ phương tiện trong vòng 10 ngày làm việc.

3.3. Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng Công thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với các thành phố Tam Kỳ, Hội An) lập báo cáo trình UBND huyện, thành phố xem xét ra quyết định về danh sách và mức hỗ trợ cho chủ phương tiện.

Quyết định về danh sách và mức hỗ trợ cho chủ phương tiện được gửi cho các cơ quan: UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Phòng Công thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với các thành phố Tam Kỳ, Hội An); Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn nơi có chủ phương tiện được hỗ trợ.

3.4. Căn cứ quyết định hỗ trợ chủ phương tiện của UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn niêm yết và công bố công khai danh sách và mức hỗ trợ cho chủ phương tiện. Việc công bố công khai danh sách và mức hỗ trợ cho chủ phương tiện được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp Ngân sách Nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

3.5. Căn cứ Quyết định hỗ trợ chủ phương tiện của UBND huyện, thành phố, Kho bạc nhà nước huyện, thành phố phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo lịch cấp tiền hỗ trợ cho chủ phương tiện để chủ phương tiện tới Kho bạc nhà nước huyện, thành phố làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

3.6. Về thủ tục lĩnh tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện: chủ phương tiện căn cứ quyết định hỗ trợ của UBND huyện, thành phố và lịch cấp tiền hỗ trợ do Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố thông báo để đến Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố nhận tiền hỗ trợ. Để được nhận tiền hỗ trợ, chủ phương tiện phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực để đối chiếu. Trường hợp mất chứng minh nhân dân có thể dùng Sổ hộ khẩu hoặc Đơn trình báo mất chứng minh nhân dân có dán ảnh và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú để đối chiếu.

PHẦN IV
NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


I. Nhà nước hỗ trợ một lần chi phí chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề nghiệp


1. Kinh phí bố trí từ ngân sách Trung ương:


* Nhu cầu kinh phí: phụ thuộc vào số phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông còn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và số xe tải đối tượng đã mua cũng như dự kiến mua mới từ nay đến hết ngày 31/12/2009 để chuyển đổi phương tiện (là kết quả khảo sát tại các địa phương cộng thêm số dự phòng 15% ).


- Mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/xe :


+ Cho mua xe mới:



51 xe phải thay thế x 5.000.000 đồng/xe = 255.000.000 đồng


+ Cho chuyển đổi nghề:



489 xe phải thay thế x 5.000.000 đồng/xe = 2.445.000.000 đồng


- Mức hỗ trợ 9.000.000 đồng/xe: 

853 xe phải thay thế x 9.000.000 đồng/xe = 7.677.000.000 đồng

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ một lần: 10.377.000.000 đồng ( Mười tỷ, ba trăm bảy  mươi bảy triệu đồng).


2. Kinh phí bố trí từ ngân sách tỉnh:


* Nhu cầu kinh phí: phụ thuộc vào số phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông còn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có chủ sở hữu là thương binh, người khuyết tật, thuộc hộ gia đình chính sách, hộ ở vùng khó khăn (là kết quả khảo sát tại các địa phương cộng thêm số dự phòng 15%). 


+ Đối với xe công nông = dự kiến 316 xe x 1.000.000 đồng/xe =  316.000.000 đồng.


+ Đối với xe cơ giới ba bánh = dự kiến 33 xe x 700.000 đồng/xe = 23.100.000 đồng.


+ Đối với xe lôi máy = dự kiến có 17 xe x 500.000 đồng/xe = 8.500.000 đồng.


Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ một lần: 347.600.000 đồng ( Ba trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng y ).


II. Nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh


*Nhu cầu kinh phí: phụ thuộc vào số hộ gia đình, cơ sở sản xuất-kinh doanh có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông (đang hoạt động hoặc đã thanh lý, chuyển đổi phương tiện từ sau ngày 24/12/2004) có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ chuyển đổi phương tiện hoặc tạo việc làm mới.


1. Từ Quỹ Quốc gia về việc làm:


Dự kiến nguồn vốn cho vay: 2.500 hộ gia đình, cơ sở sản xuất-kinh doanh x 20.000.000 đồng = 50.000.000.000 đồng.


Từ năm 2009, nguồn vốn thu hồi cũng như hạn mức vốn Trung ương bổ sung cho Quỹ Quốc gia về việc làm giao UBND tỉnh quản lý sẽ được ưu tiên cho vay đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất-kinh doanh có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông.


2. Từ Quỹ giải quyết việc làm tỉnh:


Dự kiến nguồn vốn cho vay: 300 hộ gia đình, cơ sở sản xuất-kinh doanh x 20.000.000 đồng = 6.000.000.000 đồng.


Từ năm 2009, Quỹ giải quyết việc làm tỉnh dự kiến thu hồi hàng năm được khoảng 1.000.000.000 đồng. 


Trong 3 năm 2009-2011, ngân sách tỉnh bổ sung thêm 1.000.000.000 đồng/năm cho Quỹ giải quyết việc làm tỉnh để ưu tiên cho vay đối với hộ gia đình, cơ sở sản xuất-kinh doanh có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông.

III. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp 

 Chi phí hỗ trợ đào tạo nghề phụ thuộc nguồn kinh phí bố trí từ Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo hàng năm và nhu cầu học nghề của người lao động là chủ sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông. 

PHẦN V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:
-  Tổ chức niêm yết hồ sơ, thủ tục tại UBND xã, phường, thị trấn và hướng dẫn các chủ phương tiện thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông lập và hoàn tất hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định;  

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tổng hợp danh sách các đối tượng đề nghị được hỗ trợ một lần gửi cho Phòng Công Thương huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị (đối với các thành phố Tam Kỳ, Hội An) để thẩm tra, trình UBND huyện, thành phố xét duyệt theo đúng quy định.
- Công bố công khai danh sách và mức hỗ trợ cho từng đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông  đang cư trú hợp pháp tại xã, phường, thị trấn để lấy ý kiến người dân theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính sau khi có quyết định xét duyệt của UBND huyện, thành phố.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố thông báo lịch cấp tiền hỗ trợ một lần đến các chủ phương tiện được hỗ trợ.
2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:


- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các Phòng chuyên môn liên quan phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý và hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông và nội dung Đề án này đến người dân.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các Phòng chuyên môn liên quan ở địa phương hướng dẫn thủ tục, trình tự thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ một lần cho đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông; Tổ chức thẩm tra, xác nhận, trình UBND huyện, thành phố ra quyết định chi hỗ trợ và tổ chức lấy ý kiến công khai của cộng đồng dân cư về danh sách, mức hỗ trợ cho chủ phương tiện theo đúng quy định để đảm bảo hoàn thành việc chi  trả kinh phí hỗ trợ một lần trước ngày 31/12/2009.
- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố kịp thời thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ một lần để chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông. 

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi phương tiện thay thế xe công nông, xe cơ giới ba bánh (chưa đăng ký hoạt động), xe lôi máy trên địa bàn huyện, thành phố. (Lưu ý, tránh trường hợp đối tượng đã nhận tiền hỗ trợ nhưng tiếp tục sử dụng phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông hoặc chủ phương tiện sau khi đã nhận tiền hỗ trợ lại chuyển giao phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông cho người khác tiếp tục sử dụng để làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ).
 
- Cuối quý, năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Giao thông vận tải để báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Giao thông vận tải:


- Chỉ đạo Phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông của các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch địa phương tổ chức thẩm định hồ sơ và tổng hợp trình UBND huyện, thành phố ra quyết định chi hỗ trợ cho đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông theo đúng quy định.


- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ một lần thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh hàng quý vào trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cả năm 2009 chậm nhất vào ngày 01/02/2010 về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án với UBND tỉnh vào cuối quý, năm.


- Hướng dẫn các quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho phương tiện vận tải đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.


- Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người người khuyết tật điều khiển xe cơ giới ba bánh (chưa đăng ký hoạt động và cấp biển số) .


4. Sở Tài chính:


Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án và phê duyệt phân bổ kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện.


5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:


- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố thực hiện các công việc sau:
+ Tổ chức xác nhận về đối tượng sở hữu phương tiện cho các chủ sở hữu phương tiện là thương binh, người khuyết tật, thuộc hộ gia đình chính sách, hộ ở vùng khó khăn của tỉnh theo đúng quy định.
+ Cung cấp kết quả khảo sát đối tượng đang sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông tại địa phương cho Phòng Công thương huyện, thành phố để làm cơ sở xem xét, đối chiếu, xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thay thế phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông của Nhà nước.
+ Cung cấp danh sách đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh (kể cả đối tượng trước đây có sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông nhưng đã chuyển đổi, thanh lý phương tiện trước ngày 24/12/2004) cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thành phố để thực hiện việc ưu tiên đầu tư nguồn vốn giải quyết việc làm đối với các đối tượng có nhu cầu vay vốn. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động đang là chủ sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông.


- Tham mưu UBND tỉnh giao hạn mức nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm hàng năm cho các địa phương đáp ứng yêu cầu cho vay hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và tạo việc làm mới cho đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông.

- Căn cứ báo cáo của UBND huyện, thành phố về kết quả khảo sát đối tượng đang sở hữu phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông tại địa phương, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện việc hỗ trợ một lần cho đối tượng.


6. Công an tỉnh:


- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố hướng dẫn việc đăng ký và cấp biển số cho xe cơ giới ba bánh dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật trước đây chưa đăng ký hoạt động và cấp biển số .


- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp chủ phương tiện cố tình không chấp hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ.


7. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam:


Chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, thành phố căn cứ danh sách đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông tại địa phương đã được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp có trách nhiệm hướng dẫn đối tượng có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm xây dựng dự án, thẩm định trình UBND huyện, thành phố phê duyệt cho vay, tổ chức giải ngân, thu hồi nợ vay theo đúng quy định.


8. Ban An toàn giao thông tỉnh:


Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện,thành phố tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, chủ xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 46/2004CT-TTg ngày 09/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe công nông tham gia giao thông đường bộ, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông và nội dung Đề án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam.


9. Các Hội, đoàn thể: 


Phối hợp với các ngành tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Chính phủ và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh trong các cấp hội, đoàn thể.


10. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam: 


Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nội dung Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết, thực hiện./.
     




      TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
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   PHÓ CHỦ TỊCH

                                                  Đinh Văn Thu                                                                                                       
 Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                .

.............., ngày ....  tháng .... năm 2009

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Để  thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh bị đình chỉ 

tham gia giao thông trong trường hợp mua xe mới


Kớnh gửi: UBND xã (phường, thị trấn)..................


Tôi tên là: ………………………………………………………………...........


Số chứng minh nhân dân:................ cấp ngày...../....../... do Công an.............. cấp.


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................


Nơi ở hiện tại:..................................................................... .................


Đối tượng sở hữu phương tiện:…………………………………….(1)


Số phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông đang sở hữu là:………chiếc. Bao gồm:

+ Số xe công nông đang sở hữu:………xe, sở hữu xe từ ngày(2):....................; biển kiểm soát là (nếu có):................. số máy (nếu có):.........................................

+ Số xe cơ giới ba bánh đang sở hữu:……..xe, sở hữu xe từ ngày(2):....................; biển kiểm soát là (nếu có):................. số máy (nếu có):.........................................

+ Số xe lôi máy đang sở hữu:……… xe, sở hữu xe từ ngày(2):....................; biển kiểm soát là (nếu có):................. số máy (nếu có):.....................................


Số lượng phương tiện tôi đã mua để thay thế những chiếc xe nói trên là ……..xe. Bao gồm: số xe tải đã mua là…...xe, có biển kiểm soát là:...........................;  số xe cơ giới đã mua là……xe, có biển kiểm soát là:.............................

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ  và Đề án của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ số tiền:…………….triệu đồng. Trong đó:

+ Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương:…………………triệu đồng.

+ Hỗ trợ từ ngân sách địa phương:………………….triệu đồng.


Tôi xin cam kết không tiếp tục sử dụng phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

	Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

(ghi rõ nội dung xác nhận theo quy định tại tiết a, điểm 2, mục II, phần III  của Đề án  và ký tên, đóng dấu)
	Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)




    (1): ghi rõ đối tượng sở hữu xe (là thương binh/người khuyết tật/thuộc hộ gia đình chính sách/ thuộc hộ ở vùng khó khăn của tỉnh )

    (2): Ghi thời điểm sở hữu xe                                        

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                     ..............., ngày....  tháng .... năm 2009

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Để thay thế xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy bị đình chỉ tham gia 

giao thông trong trường hợp chuyển đổi nghề 


Kớnh gửi: UBND xã (phường, thị trấn).......................


Tôi tên là: ……………………………………………………………….....


Số chứng minh nhân dân:..................... cấp ngày...../....../..... do Công an................ cấp.


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................


Nơi ở hiện tại:..................................................................... .................


Đối tượng sở hữu phương tiện:…………………………………….(1)


Số phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông đang sở hữu là:…………chiếc. Bao gồm:

+ Số xe công nông đang sở hữu:………xe, sở hữu xe từ ngày(2):....................; biển kiểm soát là (nếu có):................. số máy (nếu có):.........................................

+ Số xe cơ giới ba bánh đang sở hữu:……..xe, sở hữu xe từ ngày(2):....................; biển kiểm soát là (nếu có):................. số máy (nếu có):.........................................

+ Số xe lôi máy đang sở hữu:…………… xe, sở hữu xe từ ngày(2):....................; biển kiểm soát là (nếu có):................. số máy (nếu có):.....................................

Tôi đã thực hiện chuyển đổi nghề, sang làm nghề...................................... và thay thế những chiếc xe nói trên.

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ  và Đề án của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ số tiền:….........…….triệu đồng(Bằng chữ:………………………………......). Trong đó:

+ Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương:…………………triệu đồng.

+ Hỗ trợ từ ngân sách địa phương:………………….triệu đồng.


Tôi xin cam kết không tiếp tục sử dụng phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

	Xỏc nhận của UBND xã, phường, thị trấn

(ghi rõ nội dung xác nhận theo quy định tại tiết a, điểm 2, mục II, phần III  của Đề án                                        và ký tên, đóng dấu)
	Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)




    (1): ghi rõ đối tượng sở hữu xe ( là thương binh/người khuyết tật/thuộc hộ gia đình chính sách/ thuộc hộ ở vùng khó khăn của tỉnh )

    (2): Ghi thời điểm sở hữu xe


                                               Mẫu số 3/QN

          UBND HUYỆN, TP...        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG LAO ĐỘNG-TB&XH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
          Số:         /LĐTBXH-GXN              ............., ngày        tháng      năm 2009
GIẤY XÁC NHẬN


PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ nội dung Đề án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề nghiệp cho đối tượng có phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …../…../2009;  



XÁC NHẬN


Ông (Bà):................................................... Sinh năm:..........................


Hộ khẩu thường trú: xã/phường/thị trấn................................................

           Huyện/thành phố....................................................tỉnh Quảng Nam.
          Thuộc đối tượng (Thương binh/người khuyết tật/thuộc hộ gia đình chính sách/thuộc hộ ở vùng khó khăn của tỉnh):………………….................
( Giấy có giá trị đến ngày 31/12/2009 )


               TRƯỞNG PHÒNG


                 (Ký tên, đóng dấ )

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                       Mẫu số 3
TỈNH QUẢNG NAM


BÁO CÁO NHU CẦU HỖ TRỢ THAY THẾ XE THUỘC DIỆN ĐÌNH CHỈ THAM GIA GIAO THÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 548/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Quý….  năm…...... )

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	A


	Xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông
	chiếc


	
	

	1
	Xe thô sơ 3, 4 bánh
	chiếc
	
	

	2
	Xe cơ giới 3 bánh được cấp đăng ký nhưng bị đình chỉ do hoạt động trong địa bàn do UBND tỉnh cấm hoạt động
	chiếc


	
	

	3
	Xe cơ giới 3 bánh
	chiếc
	
	

	4
	Xe lôi máy, xe công nông
	chiếc
	
	

	B
	Nhu cầu kinh phí hỗ trợ
	triệu đồng
	
	

	I
	Phân theo ngân sách TW và ngân sách ĐP
	
	
	

	1
	NSTW
	triệu đồng
	
	

	2
	NSĐP
	triệu đồng
	
	

	II
	Phân theo mức hỗ trợ
	
	
	

	1

2
	Mức hỗ trợ 5 triệu đồng

Trong đó:

· Cho mua xe mới

· Cho chuyển đổi nghề

Mức hỗ trợ 9 triệu
	triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng
	
	


Người lập biểu                                                 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                              (ký tên, đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                       Mẫu số 4

TỈNH QUẢNG NAM


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỖ TRỢ THAY THẾ XE  THUỘC DIỆN ĐÌNH CHỈ THAM GIA GIAO THÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 548/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Quý…....năm…......)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Thực hiện trong quý
	Luỹ kế từ đầu năm
	Ghi chú

	A


	Xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông đã gửi hồ sơ đến KBNN đề nghị hỗ trợ


	chiếc


	
	
	

	1
	Xe thô sơ 3, 4 bánh
	chiếc
	
	
	

	2
	Xe cơ giới 3 bánh được cấp đăng ký nhưng bị đình chỉ do hoạt động trong địa bàn do UBND tỉnh cấm hoạt động
	chiếc


	
	
	

	3
	Xe cơ giới 3 bánh
	chiếc
	
	
	

	4
	Xe lôi máy, xe công nông
	chiếc
	
	
	

	B
	Số tiền đã hỗ trợ 
	triệu đồng
	
	
	

	I
	Phân theo ngân sách TW và ngân sách địa phương
	
	
	
	

	1
	NSTW
	triệu đồng
	
	
	

	2
	NSĐP
	triệu đồng
	
	
	

	II
	Phân theo mức hỗ trợ 
	
	
	
	

	1


	Mức hỗ trợ 5 triệu đồng

Trong đó:

- Cho mua xe mới

- Cho chuyển đổi nghề
	triệu đồng

triệu đồng

triệu đồng
	
	
	

	2
	Mức hỗ trợ 9 triệu
	triệu đồng
	
	
	


Người lập biểu                                                 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                              (ký tên, đóng dấu)
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